
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM 

GIỚI THIỆU DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO THÁNG 1/2023  

NĂM HỌC 2022 - 2023 

TT TÁC GIẢ TÊN SÁCH LỚP  
GHI 

CHÚ 

1 
Đỗ Ngọc Thống 

(Tổng chủ biên) 
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 5/2  TV 5   

2 
Đỗ  Ngọc Thống 

(Tổng Chủ biên) 
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 4/2 TV 4   

3 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên) 
Bài tập phát triển năng lực Toán 4/2  T 4   

4 
Đỗ Ngọc Thống 

(Tổng chủ biên) 
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 2/2  TV 2   

5 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên) 
Bài tập phát triển năng lực Toán 2/2  T 2   

6 
Đỗ Ngọc Thống 

(Tổng chủ biên) 
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 3/2  TV 3   

7 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên) 
Bài tập phát triển năng lực Toán 3/2 T 3   

8 
Trần Thị Minh 

Phương 
Luyện đọc 1 - Phát triển NL  TV 1   

9 
Trần Thị Minh 

Phương 
Luyện đọc 1 - Cánh diều  TV 1   

10 
Trần Thị Minh 

Phương 
Luyện đọc 1 - Cánh diều  TV 1   

11 
Trần Thị Minh 

Phương 
Luyện đọc 1 - Cánh diều  TV 1   

12 TS. Phạm Văn Công 
Bài tập phát triển năng lực học sinh toán 

1/2  
T 1   

13 
Trần Thị Kim Cương 

- Đỗ Ngọc Thiện 

Bài tập trắc nghiệm và đề tự kiểm tra toán 

4  
T 4   

14 
Trần Thị Kim Cương 

- Đỗ Ngọc Thiện 

Bài tập trắc nghiệm và đề tự kiểm tra toán 

5  
T 5   

15 
Trần Thị Kim Cương 

- Đỗ Ngọc Thiện 

Bài tập trắc nghiệm và đề tự kiểm tra toán 

3  
T 3   

16 
Trần Thị Kim Cương 

- Đỗ Ngọc Thiện 

Bài tập trắc nghiệm và đề tự kiểm tra toán 

2  
T 2   

17 Hương Giang Thực hành viết đúng, viết đẹp: vần 1/2  TV 1   

18 Hương Giang 
Thực hành viết đúng, viết đẹp: Luyện tập 

tổng hợp 1/2  
TV 1   

19 TS. Phạm Văn Công Cùng em hoạt động trải nghiệm 1/2 HĐTT 1   



20 

Võ Thị Minh Trang 

(tuyển chọn và biên 

soạn) 

Kể chuyện theo truyện đọc hàng tuần lớp  

1  
TV 1   

21 Võ Thị Minh Trang Đề kiểm tra định kỳ tiếng việt và toán 1  TV 1   

22 TS. Phạm Văn Công 
Bộ đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh 

1  

T - TV - 

TA 1 
  

23 
Nguyễn Đức Tấn 

(Chủ biên) 
Để học giỏi toán 1  T 1   

24 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên) 
Bài tập toán 1/2 TV 1   

25 
Đặng Kim Nga (chủ 

biên) 
Thực hành tiếng việt 1/2  TV 1   

26 TS. Phạm Văn Công 
Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh Toán 

1/2  
T 1   

27 
Trần Thị Kim Cương 

- Đỗ Ngọc Thiện 

Bài tập trắc nghiệm và đề tự kiểm tra toán 

4  
T 4   

     

 

 

 


